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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đối xử bình đẳng, không thiên vị, không phân biệt đối xử là biểu hiện của
A. khách quan.		B. công bằng.		C. bình đẳng.	D. nhân hậu.
Câu 2: Thiếu khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các sự vật, hiện tượng sẽ
A. ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa người với người.
B. giúp cá nhân đưa ra được những quyết định, ứng xử đúng đắn.
C. góp phần xây dựng và duy trì một xã hội công bằng, bình đẳng.
D. cung cấp cơ hội cho cá nhân mở rộng kiến thức và sự hiểu biết.
Câu 3: Khách quan được biểu hiện ở việc nhìn nhận sự vật, hiện tượng
A. theo những quan điểm, định kiến của bản thân.
B. chính xác, trung thực, không định kiến, thiên vị.
C. theo quan điểm của đa số mọi người trong xã hội.
D. một cách thiên vị theo chiều hướng có lợi cho bản thân.
Câu 4: Công bằng được biểu hiện ở việc
A. ứng xử theo quan điểm, định kiến của bản thân.
B. đối xử bình đẳng, không thiên vị, không phân biệt.
C. kì thị, phân biệt, thiếu tôn trọng sự đa dạng văn hóa.
D. đối xử thiên vị theo chiều hướng có lợi cho bản thân.
Câu 5: Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang; con người được sống trong môi trường xã hội an toàn, ổn định, cùng phát triển; không phân biệt tôn giáo, sắc tộc... – đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Hòa bình.		B. An khang.		C. Thịnh vượng.	D. Bình an.
Câu 6: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…..) trong khái niệm sau: “……….. là đấu tranh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tranh chấp; tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; không phân biệt, kì thị quốc gia, dân tộc ;...”
A. Đấu tranh chính nghĩa.				B. Ngăn chặn chiến tranh.
C. Thúc đẩy hòa bình.					D. Bảo vệ hòa bình.
Câu 7: Quản lí thời gian hiệu quả không đem lại tác dụng nào sau đây?
A. Giúp chúng ta chủ động trong cuộc sống.
B. Góp phần giảm áp lực, tạo động lực phấn đấu.
C. Khiến năng suất lao động, học tập giảm sút.
D. Giúp mỗi người từng bước hoàn thiện bản thân.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng cách quản lí thời gian hiệu quả?
A. Xác định mục tiêu công việc cần hoàn thành.
B. Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc.
C. Thực hiện kế hoạch một cách hời hợt.
D. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch đề ra.
Câu 9: Việc khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các sự vật, hiện tượng sẽ
A. dẫn tới những sai lầm, thiếu sót trong các quyết định hoặc ứng xử.
B. giúp cá nhân đưa ra được những quyết định, ứng xử đúng đắn.
C. vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh - trật tự xã hội.
D. ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa người với người.
Câu 10: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng giá trị của công bằng?
A. Góp phần xây dựng một xã hội bình đẳng, dân chủ, văn minh.
B. Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết giữa người với người.
C. Dẫn đến mâu thuẫn, bất công, bất bình đẳng trong các mối quan hệ xã hội.
D. Giúp mỗi cá nhân cảm thấy được tôn trọng, giúp họ tự tin trong cuộc sống.
Câu 11: Nhìn nhận sự vật, hiện tượng chính xác, trung thực, không định kiến, thiên vị là biểu hiện của
A. khách quan.		B. công bằng.		C. bình đẳng.	D. nhân hậu.
Câu 12: Để thực hiện khách quan và công bằng, mỗi người cần
A. nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng một cách cảm tính cá nhân.
B. thể hiện định kiến, thiên vị khi nhận xét, đánh giá các sự vật, hiện tượng.
C. nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng theo chiều hướng có lợi cho bản thân.
D. rèn luyện thái độ nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng đúng như nó đang tồn tại.
Câu 13: Một trong những biện pháp bảo vệ hòa bình là:
A. dùng bạo lực vũ trang để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn.
B. không thỏa hiệp vô nguyên tắc với các tội ác và bất công xã hội.
C. đe dọa dùng vũ lực trong quá trình đàm phán, giải quyết các tranh chấp.
D. giải quyết mâu thuẫn theo nguyên tắc “nước nhỏ phục tùng nước lớn”.
Câu 14: Xung đột xảy ra giữa các dân tộc do mâu thuẫn, tranh chấp, đụng độ về các lợi ích kinh tế hoặc các giá trị văn hoá giữa các tộc người được gọi là
A. xung đột quân sự.					B. xung đột tôn giáo.
C. xung đột sắc tộc.					D. xung đột văn hóa.
Câu 15: Để quản lí thời gian hiệu quả, mỗi người cần
A. không thay đổi kế hoạch trong bất kì trường hợp nào.
B. đảm bảo tính kỉ luật, nghiêm túc thực hiện kế hoạch.
C. đề ra mục tiêu quá cao so với năng lực của bản thân.
D. thực hiện kế hoạch một cách hời hợt, thiếu nghiêm túc.
Câu 16: Chọn cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau: “…….. là cách sắp xếp, sử dụng thời gian hợp lí, tránh lãng phí thời gian để hoàn thành tốt các công việc theo mục tiêu đã đặt ra”.
A. Quản lí thời gian hiệu quả.				B. Xây dựng kế hoạch học tập.
C. Xác định mục tiêu học tập.				D. Xây dựng mục tiêu cá nhân.
Câu 17. Hãy xác định các nhận định sau là Đúng (Đ) hay Sai (S):
a) Hòa bình là trạng thái xã hội không có chiến tranh, xung đột vũ trang giữa các quốc gia và dân tộc.
b) Một trong những biểu hiện của hòa bình là các quốc gia, dân tộc sống hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển.
c) Hòa bình chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế, không ảnh hưởng nhiều đến đời sống tinh thần của con người.
d) Việc bảo vệ hòa bình giúp con người được sống an toàn, hạnh phúc và tạo điều kiện để xã hội phát triển bền vững.
Câu 18. Hãy xác định các nhận định sau là Đúng (Đ) hay Sai (S):
a) Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của các quốc gia và toàn thể nhân loại, không phải việc riêng của cá nhân nào.
b) Hòa bình được thể hiện qua cuộc sống ổn định, an ninh được bảo đảm và con người được tôn trọng quyền con người.
c) Để bảo vệ hòa bình, chỉ cần có lực lượng quân sự mạnh, không cần đến hợp tác và đối thoại quốc tế.
d) Các biện pháp như tăng cường đối thoại, hợp tác quốc tế, tôn trọng luật pháp và giải quyết mâu thuẫn bằng hòa bình góp phần thúc đẩy và bảo vệ hòa bình.
Câu 19. Trong giờ thảo luận nhóm, lớp trưởng chỉ ghi nhận ý kiến của bạn thân và bỏ qua ý kiến khác. Em phê phán hành vi này như thế nào?
Câu 20. Trong một vụ mâu thuẫn, bạn A bị phê bình dù chưa được nghe giải thích. Em nhận xét hành vi này ra sao?
Câu 21. Trong bầu chọn cán bộ lớp, một nhóm học sinh vận động bè phái để loại người khác. Hành vi này gây hậu quả gì?
Câu 23. Trong một cuộc thi học tập của lớp, ban cán sự chỉ công bố kết quả mà không nêu tiêu chí chấm điểm. Em phê phán việc làm này như thế nào?
Câu 24. Việc xét thi đua dựa vào quan hệ cá nhân cần bị phê phán vì sao?
Câu 25. Tại sao hành vi bao che cho người vi phạm pháp luật là không công bằng?
Câu 26. Việc kết luận sự việc khi chưa đủ thông tin thể hiện hạn chế gì?
Câu 27.  Hành vi phân biệt đối xử trong tập thể gây tác hại gì?
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Theo em, thế nào là quản lí thời gian hiệu quả?
- Quản lí thời gian hiệu quả là biết cách sắp xếp, sử dụng thời gian một cách hợp lí, không lãng phí để hoàn thành công việc theo kế hoạch đã đề ra.
Câu 2. Em hãy xác định những việc làm tham gia bảo vệ hoà bình một cách phù hợp?
Gợi ý: 
Một số việc học sinh có thể làm để góp phần bảo vệ hoà bình:
- Tham gia các cuộc thi viết thư UPU Quốc tế để tuyên truyền về hoà bình và khát vọng hoà bình.
- Nghiên cứu về lịch sử các cuộc chiến tranh và hậu quả năng nề của chúng để nỗ lực rèn luyện bản thân, sẵn sàng tham gia bảo vệ hoà bình khi đủ điều kiện.
- Vận động gia đình, người thân, bạn bè sẵn sàng tham gia bảo vệ hoà bình.
- Lên án, phê phán các cuộc chiến tranh phi nghĩa và xung đột sắc tộc thông qua bài viết, bài thơ và tác phẩm hội hoạ,...
Câu 3. Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi:
Trường hợp: Anh C tình cờ gặp lại anh K sau 10 năm tốt nghiệp Trung học phổ thông. Anh C hăng say kể cho bạn nghe về công việc và những thành tích của mình. Kể xong, anh C quay sang hỏi anh K: “Bạn có nhớ bạn N hồi đó nghịch nhất lớp mình không? Mình thấy rằng những người như bạn ấy thường rất khó để thành công".
Câu hỏi: Em sẽ góp ý như thế nào với những biểu hiện thiếu khách quan, công bằng trong trường hợp trên một cách phù hợp nhất?
(HS tự trả lời)
Câu 4. Em hiểu thế nào là hoà bình, biểu hiện của hoà bình?
Trả lời:
- Hoà bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang; con người được sống vui vẻ, hoà thuận, hạnh phúc; là khát vọng của toàn nhân loại.
- Biểu hiện của hoà bình là cuộc sống bình yên, con người được học tập, lao động, phát triển, chung sống hoà thuận cùng nhau; các quốc gia tôn trọng, hợp tác cùng phát triển.
Câu 5. Dựa vào các cách quản lí thời gian hiệu quả, em hãy tư vấn cách giải quyết phù hợp trong trường hợp sau:

Trường hợp. Gần đến kì kiểm tra cuối học kì nhưng bạn C chỉ xem bài qua loa một chút rồi lại chơi điện tử đến tận khuya, cuối tuần, thường đi chơi cùng các bạn. Bạn C tự nhủ:“Còn hai tuần nữa mới thi, chẳng có gì phải vội".
(HS tự trả lời)
Câu 6. Em hãy trình bày ý nghĩa của việc sống khách quan, công bằng và phân tích tác hại của việc thiếu khách quan, công bằng trong cuộc sống?
(HS tự trả lời)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑Hết‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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